














              Mẫu M1
	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ BỒ ĐỀ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Bình Lục, ngày 23 tháng 05 năm  2023


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Căn cứ đưa vào theo quy định tại Điều 38- Nghị định 105
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	Trần Hữu Quyển
	X
	
	Thôn 4
	035078000601
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	2
	Trần Hữu Duy
	X
	
	Thôn 5
	035085013256
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	3
	Trần Lệnh Quân
	X
	
	Thôn 4
	035094003310
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	4
	Trần Hữu Tư
	X
	
	Thôn 5
	035093008006
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	5
	Đào Ngọc Quang
	X
	
	Thôn 1
	035073000345
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	6
	Trần Quốc Chiến
	X
	
	Thôn 2
	035079000599
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm i
	

	7
	Trần Huy Việt
	X
	
	Thôn 3
	035096000695
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm h
	

	8
	Trần Đình Sậu
	X
	
	Thôn 3
	035063007463
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	9
	Trần Thế Dũng
	X
	
	Thôn 2
	035074007070
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	10
	Đỗ Đại Huy
	X
	
	Thôn 5
	035200002560
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	11
	Trần Thế Việt
	X
	
	Thôn 3
	035090014079
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	12
	Trần Hưng Hạnh
	X
	
	Thôn 5
	035076009660
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	13
	Trần Đình Sỹ
	X
	
	Thôn 3
	035076002457
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	14
	Trần Đình Lợi
	X
	
	Thôn 3
	035068005697
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	15
	Trần Hữu Cảnh
	X
	
	Thôn 5
	035077009457
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	16
	Trần Quang Nghĩa
	X
	
	Thôn 1
	035095007777
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	17
	Trần Văn Kha
	X
	
	Thôn 2
	035079001977
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	18
	Trần Cao Cường
	X
	
	Thôn 2
	035084009864
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	19
	Vũ Bá Hưng
	X
	
	Thôn 1
	035092000960
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	20
	Trần Văn Trường
	X
	
	Thôn 2
	035078005454
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	21
	Hoàng Xuân Sơn
	X
	
	Thôn 4
	035090002231
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	22
	Trần Huy Cường
	X
	
	Thôn 2
	035082003600
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	23
	Đỗ Văn Độ
	X
	
	Thôn 2
	035059005602
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	24
	Trương Đình Trung
	X
	
	Thôn 1
	035080003623
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	25
	Trần Lệnh Sỹ
	X
	
	Thôn 4
	035076000414
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	

	26
	Chu Văn Hùng
	X
	
	Thôn 4
	035073002733
	Đá
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	27
	Chu Văn Quyền
	X
	
	Thôn 4
	035077002500
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	28
	Nguyễn Văn Dũng
	X
	
	Thôn 3
	035073001553
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	29
	Trần Mạnh Quân
	X
	
	Thôn 2
	035203002975
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	30
	Trần Ngọc Bảo
	X
	
	Thôn 4
	035206005906
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	31
	Trần Hữu Quân
	X
	
	Thôn 4
	035090008503
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	32
	Trương Đình Ánh
	X
	
	Thôn 2
	035093004168
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	33
	Trần Đình Hiệp
	X
	
	Thôn 3
	035097000935
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	34
	Nguyễn Văn Lanh
	X
	
	Thôn 3
	035075001654
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm e
	

	35
	Trần Bá Khải
	X
	
	Thôn 2
	035205000745
	MDMA
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	36
	Trịnh Công Thành
	X
	
	Thôn 2
	035074001383
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm c
	

	37
	Trần Đình Hộ
	X
	
	Thôn 3
	035054000286
	Heroin
	Điều 38, khoản 1, điểm b
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                                                                                                                                           
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                  


	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ BỒ ĐỀ


	                                                                                              Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                        
Bồ Đề, ngày 23 tháng 05 năm  2023


DANH SÁCH 
Người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy không có mặt tại địa phương
	STT
	Họ và tên

	Năm sinh
	Nơi ĐKHKTT và Chỗ ở
	Số căn cước công dân

	Loại ma túy sử dụng
	Thời gian đi khỏi địa bàn
	Địa điểm đến
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	1
	Không
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                     CÁN BỘ LẬP DANH SÁCH

                                      
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                           


